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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUẢNG PHƯỚC 

 

Số: 97/DS - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

 

Quảng Phước, ngày 04 tháng 12 năm 2021 

 

 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

ĐƯA VÀO VÀ KHÔNG ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN “MỘT CỬA” CỦA XÃ 

 

 

1. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả hiện đại cấp xã 

 

STT Tên TTHC   

Mã số 

TTHC 
4 tại 

chỗ 

Cơ quan giải 

quyết 

Số Quyết 

định công 

bố 

      I LĨNH VỰC HỘ TỊCH   UBND cấp xã 

Quyết định số 

3226/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 

1 Đăng ký khai sinh  182 x UBND cấp xã 

2 Đăng ký kết hôn  184 x UBND cấp xã 

3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con  185 x UBND cấp xã 

4 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 186 x UBND cấp xã 

5 Đăng ký khai tử  187 x UBND cấp xã 

6 Đăng ký khai sinh lưu động 188 x UBND cấp xã 

7 Đăng ký kết hôn lưu động 189 x UBND cấp xã 

8 Đăng ký khai tử lưu động 190 x UBND cấp xã 

9 Đăng ký giám hộ  194 x UBND cấp xã 

10 Đăng ký chấm dứt giám hộ  196 x UBND cấp xã 
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STT Tên TTHC   

Mã số 

TTHC 
4 tại 

chỗ 

Cơ quan giải 

quyết 

Số Quyết 

định công 

bố 

11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 197 x UBND cấp xã 

12 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 198 x UBND cấp xã 

13 Đăng ký lại khai sinh 199 x UBND cấp xã 

14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân 

200 x UBND cấp xã 

15 Đăng ký lại kết hôn 201 x UBND cấp xã 

16 Đăng ký lại khai tử 202 x UBND cấp xã 

17 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 203 x UBND cấp xã 

II LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI  x  

Quyết định số 

2588/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2018 

1 Đăng ký  i c nuôi con nuôi trong nư c 204 x UBND cấp xã 

2 Đăng ký lại  i c nuôi con nuôi trong nư c 205 x UBND cấp xã 

3 Giải quyết  i c người nư c ngoài cư trú ở khu  ực 

biên gi i nư c láng giềng nhận trẻ em Vi t Nam làm 

con nuôi 

206 x UBND cấp xã 

III LĨNH VỰC CHỨNG THỰC  x UBND cấp xã 

Quyết định số 

2588/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2018 

1 Cấp bản sao từ sổ gốc 209 x UBND cấp xã 

2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ,  ăn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Vi t Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

210 x UBND cấp xã 

3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ,  ăn bản 211 x UBND cấp xã 

4 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 

212 x UBND cấp xã 

5 Chứng thực  i c sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, 

giao dịch 

213 x UBND cấp xã 

6 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 214 x UBND cấp xã 

7 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, 215 x UBND cấp xã 
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STT Tên TTHC   

Mã số 

TTHC 
4 tại 

chỗ 

Cơ quan giải 

quyết 

Số Quyết 

định công 

bố 

giao dịch đã được chứng thực 

8 Chứng thực di chúc 216 x UBND cấp xã 

9 Chứng thực  ăn bản từ chối nhận di sản 217 x UBND cấp xã 

10 Chứng thực  ăn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 

218 x UBND cấp xã 

11 Chứng thực  ăn bản khai nhận di sản mà di sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 

219 x UBND cấp xã 

IV LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC  x UBND cấp xã Quyết định số 

2321/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2018 
    1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực 

tiếp quản lý người thi hành công  ụ gây thi t hại 

326 x UBND cấp xã 

V LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

 x UBND cấp xã 
Quyết định số 

2588/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2018 
1 Thủ tục công nhận tuyên truyền  iên pháp luật 284 x UBND cấp xã 

2 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền  iên pháp luật 283 x UBND cấp xã 

VI LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ  x UBND cấp xã 

Quyết định số 

2588/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2018 

1 Thủ tục công nhận hòa giải  iên 335 x UBND cấp xã 

2 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 333 x UBND cấp xã 

3 Thủ tục thôi làm hòa giải  iên 334 x UBND cấp xã 

4 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải  iên 336 x  

VII LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   x UBND cấp xã 

Quyết định số 

1854/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2021 

1 Cho phép nhóm trẻ, l p mẫu giáo độc lập hoạt động 

giáo dục trở lại 

273 x UBND cấp xã 

2 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hi n chương trình 

giáo dục tiểu học 

220 x UBND cấp xã 

3 Thành lập nhóm trẻ, l p mẫu giáo độc lập 119 x UBND cấp xã 

4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, l p mẫu giáo độc lập 120 x UBND cấp xã 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=10945
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=10945
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9593
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9594
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11180
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11181
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11182
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STT Tên TTHC   

Mã số 

TTHC 
4 tại 

chỗ 

Cơ quan giải 

quyết 

Số Quyết 

định công 

bố 

5 Giải thể nhóm trẻ, l p mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu 

của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). 

121 x UBND cấp xã 

VIII LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO  x UBND cấp xã  

1 Thủ tục xét tặng danh hi u Gia đình  ăn hóa hàng 

năm 

329 x UBND cấp xã 
Quyết định 

341/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020 
2 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 125 x UBND cấp xã 

3 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình  ăn hóa 321 x UBND cấp xã 

4 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 332 x UBND cấp xã 

Quyết định 

2749/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020 

5 Thủ tục thông báo thành lập thư  i n đối   i thư  i n 

cộng đồng 

360 x UBND cấp xã 

6 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư  i n đối 

  i thư  i n cộng đồng 

361 x UBND cấp xã 

7 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư  i n cộng 

đồng 

359 x UBND cấp xã 

IX LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO  x UBND cấp xã 

Quyết định số 

325/QĐ-UBND 

ngày 05/2/2021 

1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 297 x UBND cấp xã 

2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 295 x UBND cấp xã 

3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 296 x UBND cấp xã 

4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối 

  i tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 

341 x UBND cấp xã 

5 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại di n của nhóm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung 

292 x UBND cấp xã 

6 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung đến địa bàn xã khác 

291 x UBND cấp xã 

7 Thủ tục thông báo  ề  i c thay đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung 

285 x UBND cấp xã 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11197
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11197
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3548
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11198
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11199
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16220
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16220
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16221
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16221
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16222
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16222
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9795
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9796
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9797
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9799
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9799
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9800
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9800
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9802
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9802
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9803
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9803
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STT Tên TTHC   

Mã số 

TTHC 
4 tại 

chỗ 

Cơ quan giải 

quyết 

Số Quyết 

định công 

bố 

8 

 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn 

một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc 

290 x UBND cấp xã 

9 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối 

  i tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 

293 x UBND cấp xã 

10 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung trong địa bàn một xã 

345 x UBND cấp xã 

X LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG  x UBND cấp xã 

Quyết định số 

325/QĐ-UBND 

ngày 05/2/2021 

1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã  ề 

thực hi n nhi m  ụ chính trị 

234 x UBND cấp xã 

2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã  ề 

thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 

235 x UBND cấp xã 

3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã  ề 

thành tích đột xuất 

236 x UBND cấp xã 

4 Thủ tục xét tặng danh hi u Lao động tiên tiến 237 x UBND cấp xã 

XI LĨNH VỰC KHIẾU NẠI TỐ CÁO  x UBND cấp xã  

1 Thủ tục tiếp công dân 166 x UBND cấp xã Quyết định số 

08/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2017;  
2 Xử lý đơn thư 165 x UBND cấp xã 

3 Giải quyết khiếu nại lần đầu 167 x UBND cấp xã 

4 Giải quyết tố cáo 168 x UBND cấp xã Quyết định số 

874/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2020 

XII LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG  x UBND cấp xã 
Quyết định số 

1017/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2021 

1 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập 260 x UBND cấp xã 

2 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập 261 x UBND cấp xã 

3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 262 x UBND cấp xã 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9804
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9804
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9804
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12667
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12667
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12668
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12668
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6532
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6532
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6533
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6533
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6534
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6534
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6535
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3588
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3589
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3590
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3591
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6673
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6674
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6675
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STT Tên TTHC   

Mã số 

TTHC 
4 tại 

chỗ 

Cơ quan giải 

quyết 

Số Quyết 

định công 

bố 

4 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình 263 x UBND cấp xã 

5 Thủ tục thực hi n  i c giải trình 264 x UBND cấp xã 

XIII LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI  x UBND cấp xã 

Quyết định số 

1292/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2019; 

Quyết định số 

2227/QĐ-UBND  

ngày 09/10/2018; 

Quyết định số 

1610/QĐ-UBND  

ngày 01/7/2021; 

 

1 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong 

năm 

282 x UBND cấp xã 

2 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong 

năm 

281 x UBND cấp xã 

3 Thủ tục “Đăng ký hoạt động đối   i cơ sở trợ giúp xã 

hội dư i 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn” 

286 x UBND cấp xã 

4 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật  à cấp giấy 

xác nhận khuyết tật 

148 x UBND cấp xã 

5 Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 149 x UBND cấp xã 

6 Trợ giúp xã hội đột xuất  ề hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa 

nhà ở 

150 x UBND cấp xã 

7 Trợ giúp xã hội đột xuất  ề hỗ trợ chi phí mai táng 151 x UBND cấp xã 

8 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghi p, lâm nghi p, 

ngư nghi p  à diêm nghi p có mức sống trung bình 

giai đoạn 2016-2020 thuộc di n đối tượng được ngân 

sách nhà nư c hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

152 x UBND cấp xã 

XIV LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG  x UBND cấp xã 
Quyết định số 

2227/QĐ-UBND  

ngày 09/10/2018 

1 Xác nhận  ào đơn đề nghị di chuyển hài cốt li t sĩ; 

đơn đề nghị thăm  iếng mộ li t sĩ 

146 x UBND cấp xã 

2 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 147 x UBND cấp xã 

XV LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM  x UBND cấp xã Quyết định số 

2227/QĐ-UBND  

ngày 09/10/2018 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6676
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6677
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8063
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8063
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8064
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8064
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9623
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=9623
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12587
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12587
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12588
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3573
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3573
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3574
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3575
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3575
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3575
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3575
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3569
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3569
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3570
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STT Tên TTHC   

Mã số 

TTHC 
4 tại 

chỗ 

Cơ quan giải 

quyết 

Số Quyết 

định công 

bố 

1 Áp dụng các bi n pháp can thi p khẩn cấp hoặc tạm 

thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn 

hại cho trẻ em 

280 x UBND cấp xã 

 

2 Chấm dứt  i c chăm sóc thay thế cho trẻ em 279 x UBND cấp xã 

3 Phê duy t kế hoạch hỗ trợ, can thi p đối   i trẻ em bị 

xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi  à 

trẻ em có hoàn cảnh đặc bi t 

278 x UBND cấp xã 

4 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối   i cá 

nhân, người đại di n gia đình nhận chăm sóc thay thế 

không phải là người thân thích của trẻ em 

275 x UBND cấp xã 

5 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối   i 

cá nhân, người đại di n gia đình nhận chăm sóc thay 

thế là người thân thích của trẻ em 

277 x UBND cấp xã 

6 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở 

trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc 

thay thế 

276 x UBND cấp xã 

XVI LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI  x UBND cấp xã 

Quyết định số 

2227/QĐ-UBND  

ngày 09/10/2018; 

Quyết định số 

2202/QĐ-UBND  

ngày 06/9/2021 

1 Quyết định quản lý cai nghi n ma túy tự nguy n tại 

gia đình 

153 x UBND cấp xã 

2 Quyết định cai nghi n ma túy tự nguy n tại cộng đồng 154 x UBND cấp xã 

3 Quyết định áp dụng bi n pháp cai nghi n ma túy bắt 

buộc tại cộng đồng 

155 x UBND cấp xã 

4 Hỗ trợ khám chữa b nh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng 

xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường 

hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội  

156 x UBND cấp xã 

5 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn ( đối   i trường hợp tai nạn 157 x UBND cấp xã 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8065
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8065
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8065
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8066
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8067
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8067
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8067
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8068
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8068
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8068
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8069
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8069
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8069
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8070
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8070
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=8070
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3576
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3576
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3577
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3578
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3578


8 

 

STT Tên TTHC   

Mã số 

TTHC 
4 tại 

chỗ 

Cơ quan giải 

quyết 

Số Quyết 

định công 

bố 

suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực 

lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa    

tham gia bảo hiễm xã hội  

XVII LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI  x UBND cấp xã 

1 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối   i quân nhân 

trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nư c từ 

ngày 30/4/1975 trở  ề trư c có 20 năm trở lên phục  ụ 

quân đội đã phục  iên, xuất ngũ. 

079 x UBND cấp xã 

XVIII LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH  x  

Quyết định số 

1581/QĐ-UBND  

ngày 01/7/2020 

1 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối   i quân nhân, 

người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 

30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo    Tổ 

quốc  à làm nhi m  ụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên 

phục  ụ trong quân đội, cơ yếu đã phục  iên, xuất ngũ, 

thôi  i c 

082 x - Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

Bảo hiểm xã 

hội Bộ Quốc 

phòng. - Cơ 

quan trực tiếp 

thực hi n 

TTHC: Ban 

Chỉ huy quân 

sự xã, phường, 

thị trấn. - Cơ 

quan phối hợp: 

Cơ quan chỉ 

huy quân sự 

các cấp huy n; 

tỉnh; quân khu; 

BTL Thủ đô 

Hà Nội. 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15888
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15888
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15888
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15888
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15874
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15874
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15874
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15874
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15874
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15874
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STT Tên TTHC   

Mã số 

TTHC 
4 tại 

chỗ 

Cơ quan giải 

quyết 

Số Quyết 

định công 

bố 

XIX LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  x  Quyết định số 

3140/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2021 

1 Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã 170 x UBND cấp xã 

2 Thủ tục cung cấp dữ li u đất đai 298 x UBND cấp xã 

XX LĨNH VỰC THÔNG BÁO THÀNH LẬP TỔ HỢP 

TÁC 

 x  

Quyết định số 

133/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2020 

1 Thông báo thành lập tổ hợp tác 349 x UBND cấp xã 

2 Thông báo thay đổi tổ hợp tác 350 x UBND cấp xã 

3 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 351 x UBND cấp xã 

XXI LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI  x  

Quyết định số 

2462/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2019 

1 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung  à nuôi 

trồng thủy sản ban đầu. 

344 x UBND cấp xã 

2 Hỗ trợ khôi phục sản xuất  ùng bị thi t hại do dịch 

b nh. 

346 x UBND cấp xã 

3 Hỗ trợ khôi phục sản xuất  ùng bị thi t hại do thiên 

tai. 

347 x UBND cấp xã 

XXII LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG  x  Quyết định số 

2487/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2020 
1 Cung cấp thông tin  ề Quy hoạch xây dựng thuộc 

thẩm quyền UBND cấp xã 

358 x UBND cấp xã 

XXIII LĨNH VỰC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP THỦY 

ĐIỆN 

 x  

Quyết định số 

859/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2019 

1 Thẩm định, phê duy t phương án ứng phó thiên tai 

cho công trình  ùng hạ du đập thủy đi n thuộc thẩm 

quyền phê duy t của Ủy ban nhân dân cấp xã 

342 x UBND cấp xã 

2 Thẩm định, phê duy t phương án ứng phó   i tình 

huống khẩn cấp hồ chứa thủy đi n thuộc thẩm quyền 

phê duy t của Ủy ban nhân dân cấp xã 

340 x UBND cấp xã 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12331
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12332
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14145
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14146
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14147
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12904
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12904
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12905
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12905
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12906
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12906
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16249
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16249
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12232
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12232
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12232
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12233
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12233
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12233
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STT Tên TTHC   

Mã số 

TTHC 
4 tại 

chỗ 

Cơ quan giải 

quyết 

Số Quyết 

định công 

bố 

XXIV LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT  x  Quyết định số 

988/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2020 
1 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 352 x UBND cấp xã 

XXV LĨNH VỰC KHUYẾN NÔNG  x  Quyết định số 

519/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2019 
1 Phê duy t kế hoạch khuyến nông địa phương 337 x UBND cấp xã 

XXVI LĨNH VỰC Y TẾ  x  Quyết định số 

888/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2019 
1 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con 

đúng chính sách dân số 

245 x UBND cấp xã 

XXVII LĨNH VỰC THỦY LỢI  x  

Quyết định số 

2253/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2018 

1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng  à tư i tiên tiến, tiết ki m nư c (Đối   i 

nguồn  ốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương  à 

nguồn  ốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự 

toán cho UBND cấp xã thực hi n). 

330 x UBND cấp xã 

2 Thẩm định, phê duy t phương án ứng phó thiên tai cho 

công trình,  ùng hạ du đập trong quá trình thi công 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. 

338 x UBND cấp xã 

3 Thẩm định, phê duy t phương án ứng phó   i tình 

huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. 

339 x UBND cấp xã 

 

2. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết không đưa vào tiếp nhận và trả kết Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả hiện đại cấp xã 

 

  STT Tên TTHC 
Mã số 

TTHC 

Cơ quan 

giải quyết 

Lý do không 

đưa vào
i
 

Số Quyết 

định công 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14370
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11978
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=10381
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=10381
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11013
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11013
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11013
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11013
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11013
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11493
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11493
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11493
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11494
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11494
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bố 

I LĨNH VỰC DÂN QUÂN TỰ VỆ   UBND xã không 

bố trí  cán bộ phụ 

trách lĩnh  ực 

Quân sự làm nhi m 

 ụ tiếp nhận, giải 

quyết TTHC tại bộ 

phận 1 cửa  ì các 

thủ tục thuộc lĩnh 

 ực quân sự ít phát 

sinh hồ sơ nên Các 

TTHC thuộc lĩnh 

 ực quân sự nếu có 

phát sinh hồ sơ sẽ 

được tiếp nhận  à 

giải quyết tại 

phòng làm  i c của 

ban chỉ huy quân 

sự xã 

Quyết định số 

1581/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2020 1 

Thủ tục trợ cấp đối   i dân uân bị tai 

nạn hoặc đối   i thân nhân khi dân 

quân bị tai nạn dẫn đến chết. 
 

UBND cấp xã 

2 

Thủ tục trợ cấp đối   i dân quân bị 

ốm hoặc đối   i thân nhân khi dân 

quân bị ốm dẫn đến chết 
 

UBND cấp xã 

     II LĨNH VỰC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ   Quyết định số 

1581/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2020 1 

Thủ tục đăng ký nghĩa  ụ quân sự lần 

đầu 

075 

 

 

UBND cấp xã 

2 
Thủ tục đăng ký phục  ụ trong ngạch 

dự bị 
078 

UBND cấp xã 

3 
Thủ tục Đăng ký nghĩa  ụ quân sự bổ 

sung 
362 

UBND cấp xã 

4 

Thủ tục đăng ký nghĩa  ụ quân sự 

chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc 

nơi làm  i c, học tập 

073 

UBND cấp xã 

5 

Thủ tục đăng ký nghĩa  ụ quân sự 

chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú 

hoặc nơi làm  i c, học tập 

076 

UBND cấp xã 

6 
Thủ tục đăng ký nghĩa  ụ quân sự 

tạm  ắng 
074 

UBND cấp xã 

7 
Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ 

thời chiến. 
077 

UBND cấp xã 

III LĨNH VỰC CÔNG AN   Theo quy định khi 

thực hi n công an 

chính quy  ề xã 

Luật cư trú; 

Quyết định 

số 5548/QĐ-
1 Đăng ký thường trú 1004222 Công an xã 

2 Xóa đăng ký thường trú 1003197 Công an xã 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15889
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15889
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15889
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15890
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15890
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15890
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15872
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15872
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15873
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15873
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15875
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15875
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15876
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15876
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15876
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15878
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15878
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15878
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15884
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15884
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15850
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15850
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3 Đăng ký tạm trú 1004194 Công an xã nên UBND xã 

không bố trí cán bộ 

công an làm  i c 

tại bộ phận 1 cửa. 

hi n  công an xã 

thực hi n tiếp 

nhận, giải quyết 

TTHC tại nơi làm 

 i c của công an 

xã 

BCA- ngày 

06/7/2021 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Công an  

4 
Lưu trú  à tiếp nhận lưu trú tại Công 

an cấp xã 
 

 

5 Gia hạn tạm trú 1002755 Công an xã 

6 Tách hộ   

7 
Điều chỉnh thông tin  ề cư trú trong 

Cơ sở dữ li u  ề cư trú 
 

 

8 

Khai báo thông tin  ề cư trú đối   i 

người chưa đủ điều ki n đăng ký 

thường trú, đăng ký tạm trú 
 

 

9 
Xác nhận thông tin  ề cư trú 

 
 

 

10 Xóa đăng ký tạm trú 10140028 Công an xã 

11 Khai báo tạm  ắng 1003677 Công an xã 

12 Thông báo lưu trú 2001159 Công an xã 
 

 

 Nơi nhận: 
- UBND huy n; 

- Văn phòng HĐND  à UBND huy n; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Công chức tại BPTN&TKQHĐ xã; 

- Lưu VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Thị Châu  
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